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Số: 215 /QĐ-NV 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày 24 tháng 12 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đánh giá, xếp loại công chức, người lao động  

và công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2025 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ HẢI PHÒNG 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2025;  

Căn cứ Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;  

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về 
đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng 
cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 

152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 212/2025/QĐ-UBND ngày 18/11/2025 của Ủy 

ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân xã, phường, 

đặc khu và viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân 

thành phố; 

Căn cứ Quyết định số 62/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Biên bản họp bình xét thi đua và Biên bản họp Hội đồng Thi đua 
- khen thưởng Sở Ngoại vụ ngày 07/12/2025; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Đánh giá kết quả xếp loại công chức, người lao động năm 2025 

- Công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 06 người. 

- Công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ: 23 người. 
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Điều 2. Kết quả bình xét danh hiệu thi đua  

 1. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với tập thể:  

- Tập thể lao động tiên tiến: 03 tập thể. 

- Hình thức khen thưởng: Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho 03 tập 

thể (có danh sách kèm theo) 

  2. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với cá nhân: 

 - Lao động tiên tiến: 29 người. 

 - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 23 người. 

 - Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở 24 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu 

thực hiện tốt nhiệm vụ được giao năm 2025. 

(có danh sách kèm theo) 

Điều 3. Mức tiền thưởng, nguồn kinh phí 

1. Mức chi thưởng: Theo quy định tại Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 

14/6/2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi 

đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng, cụ thể: 

+ Mức thưởng tặng giấy khen đối với cá nhân:  

24 cá nhân x 0,3 lần x 2.340.000 đồng =16.848.000 đồng 

+ Mức thưởng tặng giấy khen đối với tập thể: 

03 tập thể x 0,6 lần x 2.340.000 đồng = 4.212.000 đồng 

+ Mức tiền thưởng đối với danh hiệu chiến sỹ thi đua 

23 người x 1,0 lần x 2.340.000 đồng = 53.820.000 đồng 

+ Mức tiền thưởng đối với danh hiệu lao động tiên tiến 

06 người x 0,3 lần x 2.340.000 đồng = 4.212.000 đồng 

Tổng số tiền: 79.092.000 đồng (Bảy mươi chín triệu không trăm chín 
mươi hai ngàn đồng chẵn) 

2. Nguồn kinh phí: Kinh phí thường xuyên chuyên môn nghiệp vụ năm 2025 

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở và các tập thể, 

cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- HĐTĐKT Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Quỳnh Trang 
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DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ, XÉP LOẠI NĂM 2025 VÀ  

CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, TẶNG GIẤY KHEN CỦA GIÁM ĐỐC SỞ NĂM 2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 215/QĐ-NV ngày 24/12/2025 của Giám đốc Sở Ngoại vụ) 

A. TẬP THỂ:  

STT Phòng, đơn vị Xếp loại 
Đề xuất danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng Ghi chú 

Danh hiệu thi đua Hình thức khen thưởng  

1 Văn phòng Sở HTSXNV Tập thể lao động tiên tiến Giấy khen của GĐ Sở 

Đề nghị Chủ tịch 

UBND TP công 

nhận Tập thể lao 

động xuất sắc 

2 Phòng Hợp tác quốc tế HTTNV Tập thể lao động tiên tiến Giấy khen của GĐ Sở  

3 
Phòng Lãnh sự - Người 

Việt Nam ở nước ngoài 
HTTNV Tập thể lao động tiên tiến Giấy khen của GĐ Sở  

 

B. CÁ NHÂN: 

STT Họ và tên Chức vụ Xếp loại 

Đề xuất danh hiệu thi đua,  

hình thức khen thưởng 
Ghi chú 

Danh hiệu thi đua 
Hình thức 

khen thưởng 
 

I Lãnh đạo Sở 

1 Trần Thị Quỳnh Trang Giám đốc Sở 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở 
  

2 Nguyễn Thị Thanh Hương 
Phó Giám đốc 

Sở 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở 

Giấy khen của 

GĐ Sở 
 

3 Bùi Ngọc Hải 
Phó Giám đốc 

Sở 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở 
 

Đề nghị tặng 

Bằng khen của 
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STT Họ và tên Chức vụ Xếp loại 

Đề xuất danh hiệu thi đua,  

hình thức khen thưởng 
Ghi chú 

Danh hiệu thi đua 
Hình thức 

khen thưởng 
 

Chủ tịch 

UBND TP 

II Văn phòng Sở 

4 Đỗ Quang Minh 
Chánh Văn 

phòng 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở 

Giấy khen của 

GĐ Sở 
 

5 Nguyễn Thùy Liên 
Phó Chánh Văn 

phòng 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở 
 

Đề nghị tặng 

Bằng khen của 

Chủ tịch 

UBND TP 

6 Đào Nguyên Thắng 
Phó Chánh Văn 

phòng 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở 

Giấy khen của 

GĐ Sở 
 

7 Ngô Thị Minh Hoa Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở 

Giấy khen của 

GĐ Sở 
 

8 Đinh Thị Phương Thảo Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở 

Giấy khen của 

GĐ Sở 
 

9 Hoàng Thị Thu Huyền Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 
Giấy khen của 

GĐ Sở 
 

10 Phạm Thị Thu Thủy Nhân viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 
Giấy khen của 

GĐ Sở 
 

11 Đặng Xuân Hoàng Lái xe 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
Lao động tiên tiến 

Giấy khen của 

GĐ Sở 
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STT Họ và tên Chức vụ Xếp loại 

Đề xuất danh hiệu thi đua,  

hình thức khen thưởng 
Ghi chú 

Danh hiệu thi đua 
Hình thức 

khen thưởng 
 

12 Lưu Trung Thịnh Lái xe Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 
Giấy khen của 

GĐ Sở 
 

13 Nguyễn Hùng Mạnh Bảo vệ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 
Giấy khen của 

GĐ Sở 
 

14 Nguyễn Văn Châm Bảo vệ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Lao động tiên tiến 
Giấy khen của 

GĐ Sở 
 

III Phòng Hợp tác quốc tế 

15 Nguyễn Thị Thanh Hảo Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở 

Giấy khen của 

GĐ Sở 
 

16 Mai Quang Thọ 
Phó Trưởng 

phòng 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở 

Giấy khen của 

GĐ Sở 
 

17 Dương Hoàng Long 
Phó Trưởng 

phòng 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở 

Giấy khen của 

GĐ Sở 
 

18 Đỗ Bích Huệ Chuyên viên 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở 

Giấy khen của 

GĐ Sở 
 

19 Nguyễn Minh Trang Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở 

Giấy khen của 

GĐ Sở 
 

20 Nguyễn Thị Tuyết Mai Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở 

Giấy khen của 

GĐ Sở 
 

21 Vũ Đại Dương Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở 

Giấy khen của 

GĐ Sở 
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STT Họ và tên Chức vụ Xếp loại 

Đề xuất danh hiệu thi đua,  

hình thức khen thưởng 
Ghi chú 

Danh hiệu thi đua 
Hình thức 

khen thưởng 
 

22 Nguyễn Hoàng Anh Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở 

Giấy khen của 

GĐ Sở 
 

23 Vũ Mình Thành Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở 

Giấy khen của 

GĐ Sở 
 

IV Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài 

24 Nguyễn Thị Thanh Phương 

Trưởng phòng 

P.LS-NVNONN 

 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở 
 

Đề nghị tặng 

Bằng khen của 

Chủ tịch 

UBND TP 

25 Trần Lê Thu Hằng 
Phó Trưởng 

phòng 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở 

Giấy khen của 

GĐ Sở 
 

26 Nguyễn Linh Phương Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở 

Giấy khen của 

GĐ Sở 
 

27 Vũ Thị Mai Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở 

Giấy khen của 

GĐ Sở 
 

28 Vũ Thị Nhàn Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở 

Giấy khen của 

GĐ Sở 
 

29 Đỗ Thu Ngân Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở 

Giấy khen của 

GĐ Sở 
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